
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC XÉT DUYỆT VÀO LỚP 6
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THĂNG LONG

NĂM HỌC 2021 - 2022

ST
T HỌ TÊN NGÀY THÁNG

NĂM SINH GHI CHÚ

1 NGUYỄN HOÀNG GIA AN 18/04/2010 Bán trú-TATC
2 DIỆP NGỌC AN 26/12/2010 TATC
3 NGUYỄN THIÊN AN 31/01/2010 Bán trú
4 NGUYỄN NGỌC THANH AN 08/03/2010 Bán trú
5 BÙI MINH ANH 14/09/2010 Bán trú-TATC
6 TRẦN BẢO ANH 16/02/2010 Bán trú-TATC
7 NGUYỄN PHƯƠNG ANH 09/09/2010 Bán trú-
8 MẠCH GIA BẢO 29/04/2010 Bán trú-TATC
9 ĐÀO NGUYỄN THÀNH BẢO 21/02/2010 Bán trú
10 ĐẶNG HOÀNG BẢO CHÂU 26/11/2010 Bán trú-TATC
11 HUỲNH LÊ TRÚC CHI 19/08/2010 Bán trú-TATC
12 ĐOÀN ĐẶNG THÙY DƯƠNG 30/03/2010 Bán trú-TATC
13 HỒ TỪ ĐẠT 16/11/2010 Bán trú-TATC
14 NGUYỄN KHẮC TRÍ ĐẠT 01/08/2010 Bán trú-TATC
15 PHẠM MINH ĐĂNG 27/07/2010 Bán trú-TATC
16 PHAN THANH HOÀNG 10/12/2010
17 LÊ ÔN KIẾN HUY 30/08/2010 Bán trú-TATC
18 LƯƠNG GIA HUY 10/05/2010
19 NGUYỄN VĂN HUY 19/08/2010 Bán trú
20 TRẦN QUỲNH KHA 22/10/2010
21 NGUYỄN AN KHANG 05/07/2010 Bán trú-TATC
22 PHAN THIỆU KHANG 08/08/2010
23 HOÀNG ĐĂNG KHÁNH 14/12/2010 Bán trú
24 NGUYỄN HOÀNG ĐĂNG KHOA 29/04/2010
25 NGUYỄN HỮU ANH KHÔI 13/07/2010 Bán trú-TATC
26 LÊ ANH KHÔI 15/08/2010
27 TRẦN HOÀNG KHÁNH LINH 24/05/2010 Bán trú-TATC
28 LÊ DIỆU TUYẾT LINH 05/07/2010 Bán trú
29 LƯƠNG THÀNH LONG 12/11/2010 Bán trú
30 LƯƠNG CHÍ MINH 06/06/2010
31 HUỲNH HẢI MY 14/10/2010 Bán trú-TATC
32 TRẦN BẢO NGUYÊN 08/01/2010 Bán trú
33 TRẦN KHÔI NGUYÊN 14/10/2010
34 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNGNHÃ 25/03/2010 Bán trú-TATC
35 NGUYỄN PHAN MINH NHÂN 13/08/2010 Bán trú
36 PHẠM MINH PHÁT 24/10/2010 Bán trú-TATC
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ST
T HỌ TÊN NGÀY THÁNG

NĂM SINH GHI CHÚ

37 LÊ NGUYÊN GIA PHÁT 29/06/2010
38 THẠCH HỒNG PHÚC 25/01/2010 Bán trú-TATC
39 TRẦN HỮU PHÚC 14/03/2010 Bán trú-TATC
40 NGUYỄN HỮU PHÚC 04/07/2010 Bán trú
41 NGUYỄN  PHẠM UYÊN PHƯƠNG 03/01/2010 Bán trú-TATC
42 LƯƠNG THÁI QUANG 02/11/2010 Bán trú-TATC
43 TRẦN HUY QUANG 07/05/2010 Bán trú-TATC
44 PHẠM TRUNG QUÂN 06/09/2010 Bán trú-TATC
45 PHẠM HỒNG QUÝ 07/01/2010 Bán trú
46 LÊ THỊ MỸ TIÊN 05/03/2010
47 PHẠM TUẤN 03/04/2010
48 TRẦN KIM TUYỀN 10/08/2010 Bán trú-TATC
49 PHẠM TIẾN THÀNH 21/10/2010
50 VIÊN CHÍ THÀNH 14/08/2010
51 NGUYỄN HOÀNG THIỆN 20/05/2010 Bán trú
52 TĂNG TRUNG THUẬN 01/01/2010
53 NGUYỄN NGỌC BẢO THI 06/05/2010
54 PHẠM UYÊN THY 12/04/2010 Bán trú-TATC
55 TRẦN NGỌC BẢO THY 16/04/2010
56 NGUYỄN NGỌC UYÊN THY 07/10/2010 Bán trú
57 NGUYỄN NGỌC TUYỀN TRANG 04/05/2010 Bán trú-TATC
58 BÙI NGỌC BẢO TRÂN 06/03/2010 Bán trú-TATC
59 TRẦN NGỌC BẢO TRÂN 01/03/2010 Bán trú-TATC
60 ĐẶNG NGUYỄN TUYẾT TRÂN 06/03/2010
61 VÕ TRẦN QUANG TRÍ 03/02/2010 Bán trú
62 TẠ THANH TRÚC 12/04/2010 Bán trú
63 LÊ QUANG NHẬT VŨ 20/12/2010 Bán trú
64 HUỲNH NGUYỄN LAN VY 21/08/2010 Bán trú-TATC
65 LÊ KHÁNH VY 17/10/2010 Bán trú
66 NGUYỄN NGỌC UYÊN VY 07/10/2010 Bán trú
67 TRƯƠNG NGỌC TƯỜNG VY 25/07/2010 Bán trú
68 PHAN NGUYÊN BẢO YẾN 10/12/2010 Bán trú

Tổng hợp danh sách có 68 học sinh.
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